
STT Đơn vị vận tải Địa chỉ

1 CN CÔNG TY CP ĐT PT HOÀNG YẾN LOGISTICS TẠI BÌNH PHƢỚC Tổ 1, Ấp Thanh Kiều - Xã Thanh Lƣơng - Thị xã Bình Long - Tỉnh Bình Phƣớc 

2 CN HTX VTDL HIỆP PHÚ XE THÀNH ĐẠT TẠI BÌNH PHƢỚC Khu phố Ninh Thịnh - Thị trấn Lộc Ninh - Huyện Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phƣớc 

3 CÔNG TY CP BÊ TÔNG NHỰA NÓNG THUẬN PHÚ Ấp Thuận Hải, Xã Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phƣớc 

4 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MỸ PHƢỚC Đg Bùi Thị Xuân, Kp Phú Mỹ, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phƣớc 

5 CÔNG TY CP MÔI TRƢỜNG THẢO DƢƠNG XANH Ấp Xa Lách, Xã Tân Quan, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phƣớc 

6 CÔNG TY CP SX DV TM PHÚC THỊNH Khu Công nghiệp Đồng Xoài I, Xã Tân Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phƣớc 

7 CÔNG TY CP THÀNH AN BÌNH PHƢỚC Số 24 Trần Hữu Độ, Kp 1, Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phƣớc 

8 CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI KIỀU LOAN Tổ 4, Kp7 - Phƣờng Long Phƣớc - Thị xã Phƣớc Long - Tỉnh Bình Phƣớc 

9 CÔNG TY TNHH LUYỆN KIM THĂNG LONG Lô K3 - K4, Khu công nghiệp Minh Hƣng - Hàn Quốc, Phƣờng Minh Hƣng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phƣớc 

10 CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Tổ 6, Khu phố Phú Trọng, Phƣờng Phú Đức, Bình Long, Bình Phƣớc 

11 CÔNG TY TNHH MTV DV LOGISTICS BÌNH PHƢỚC 92C, đƣờng Lý Thái Tổ, khu phố Ninh Thạnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phƣớc 

12 CÔNG TY TNHH MTV DV XE TRUNG KÉN 759B, Tân Phú, Tân Thành, Bù Đốp, Bình Phƣớc 

13 CÔNG TY TNHH MTV TM HẢI OANH 59 ấp 3, Thống Nhất, Bù Đăng, Bình Phƣớc 

14 CÔNG TY TNHH MTV TMDV THANH TUYỀN 23 Nguyễn Huệ, Kp Bình Thiện, P. Tân Thiện, Tx. Đồng Xoài, Bình Phƣớc 

15 CÔNG TY TNHH MTV TMDV VT HOÀNG HÙNG 326 tổ 10, Ấp 3A, Minh Hƣng, Chơn Thành, Bình Phƣớc 

16 CÔNG TY TNHH MTV THANH VIỆT Số 335, tổ 9C, khu phố 2, phƣờng Hƣng Long, thị xã Chơn Thành, Bình Phƣớc 

17 CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ QL 13, Khu NLK 1B, Khu phố Xa Cam 1, Phƣờng Hƣng Chiến, Bình Long, Bình Phƣớc 

18 CÔNG TY TNHH MTV VT HK NĂM DŨNG Số 8 Huỳnh Văn Nghệ, Ninh Phƣớc, Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phƣớc 

19 CÔNG TY TNHH MTV VT PHÚ VINH Tổ 5, Phú Cƣờng, An Lộc, Bình Long, Bình Phƣớc 

20 CÔNG TY TNHH XD VT CĐ THANH LÊ Số 117 Trần Hƣng Đạo, Phú Hƣng, Phú Thịnh, Bình Long, Bình Phƣớc 

21 DNTN MINH KHANH Số 598 đƣờng Phú Riềng Đỏ - khu phố Tân Trà - Phƣờng Tân Xuân - Thành phố Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phƣớc 

22 HTX DV VT HH HK BÙ ĐĂNG Khu Đức Thiện - Thị trấn Đức Phong - Huyện Bù Đăng - Tỉnh Bình Phƣớc 

23 HTX VẬN TẢI BÌNH LONG Đƣờng Nguyễn Du, KP Phú Xuân, Phƣờng Phú Thịnh, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phƣớc 

24 HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Đƣờng Nguyễn Huệ, Kp Tân Trà, Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phƣớc 

25 HTX VẬN TẢI ĐỒNG XOÀI Đg Tôn Đức Thắng, Kp Tân Trà 1, P. Tân Bình, Tp Đồng Xoài, Bình Phƣớc 

26 HTX VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐĂNG KHOA BP Tổ 3, An Bình, An Lộc, Bình Long, Bình Phƣớc 

27 HTX VẬN TẢI LỘC NINH Số 68, QL13, Bến xe Lộc Ninh, - Thị trấn Lộc Ninh - Huyện Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phƣớc 

28 HTX VẬN TẢI PHƢỚC LONG Đƣờng Lê Văn A - Phƣờng Long Thủy - Thị xã Phƣớc Long - Tỉnh Bình Phƣớc 

29 HTX VẬN TẢI SONG LONG Số 48 Nguyễn Trãi, Phú Nghĩa, Phú Đức, Bình Long, Bình Phƣớc 

30 HTX VẬN TẢI SỐ 1 34 Phan Bội Châu, Phú Nghĩa, Phú Đức, Bình Long, Bình Phƣớc 

31 HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Số 65 Ql14, Ấp Cầu 2, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phƣớc 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VI PHẠM TỐC ĐỘ TỪ 05 LẦN/1000 KM

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGTVT ngày       /05/2024 của Sở GTVT tỉnh Bình Phước)
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